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Câu 1 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5):  

Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người? 

Trả lời: 

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra 

cho nhau. 

Câu 2 (trang 70 sgk Tiếng Việt 5):  

Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết những tên riêng đó 

được viết như thế nào. 

Dân chơi đồ cổ 

Xưa có một anh học trò rất mê đồ cổ. Một hôm, có người đưa đến manh chiếu 

rách bảo là chiếu Khổng Tử đã ngồi dạy học. Anh chàng hết sức mừng rỡ, đem hết 

ruộng ra đổi. 

Chẳng bao lâu, lại có kẻ đem chiếc gậy cũ kĩ đến bảo: 

- Đây là cây gậy cụ tổ Chu văn Vương dùng lúc chạy loạn, còn xưa hơn manh chiếu 

của Khổng Tử mấy trăm năm. 

Quá đỗi ngưỡng mộ, anh ta bèn bán hết đồ đạc trong nhà để mua gậy. 

Sau đó, lại có kẻ mang đến một chiếc bát gỗ, nói : 

- Bát này được làm từ thời Ngũ Đế. So với nó, cái gậy đời nhà Chu ăn thua gì? 

Chẳng thèm suy tính, anh học trò bán cả nhà đi để mua cái bát nọ. 

Thế là trắng tay phải đi ăn mày, nhưng anh ta không bao giờ xin cơm xin gạo mà 
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- Ới các ông các bà, ai có tiền Cửu Phủ của Khương Thái Công cho tôi xin một 

đồng. 

Theo BÍ QUYẾT SỐNG LÂU 

Trả lời: 

* Các tên riêng trong mẩu truyện vui: 

- Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, (nhà) Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công. 

Các tên riêng đó là danh từ riêng ghi tên riêng đọc theo âm Hán Vệt. Khi viết: Viết 

hoa chữ cái đầu ở mỗi tiếng. (Ví dụ: Tên riêng sau có 3 chữ thì phải viết hoa cả 3 

chữ cái đầu ở mỗi tiếng: Chu Văn Vương). 
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